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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Nguyễn Bình Phong 

Ngày, tháng, năm sinh 29/06/1979 

Giới tính Nam 

Nơi sinh Châu Khê-Từ Sơn-Bắc Ninh 

Địa chỉ liên lạc Kim Chung-Hoài Đức-Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động  

Email Nbphong@hunre.edu.vn 

Học vị Tiến sỹ 

Năm, nơi công nhận học vị 2022, Viện Khí tượng thuỷ văn và Biến đối khí hậu 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính 

Chức vụ và đơn vị công tác  Phó trưởng bộ môn phụ trách, Khoa KTTV 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2001 Đại học 
Khí tượng và Khí hậu học Trường ĐH Khoa học tự 

nhiên Hà Nội 

2010 Thạc sỹ 
Khí tượng và Khí hậu học Trường ĐH Khoa học tự 

nhiên Hà Nội 

2022 Tiến sỹ 
Khí tượng và Khí hậu học Viện khoa học 

KTTV&BĐKH 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ) 

Nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình, gió mùa mùa 

đông đến cấu trúc của bão ở vùng duyên hải Việt Nam 

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 
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2017 Trung cấp lý luận chính trị  

2017 Chứng chỉ Quản lý cấp phòng  

2017 Chứng chỉ Giảng viên chính Đại học Giáo dục 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh B2, thường xuyên 

  

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

2001-2023 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 

Giảng viên 

   

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính   

Chuyên ngành nghiên cứu  

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 
tham gia viết một phần) 

Năm xuất bản 
Nơi xuất 

bản 

     

     

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 
Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

1 
Điều kiện khí tượng gây 
ra mưa nhỏ, mưa phùn 

khu vực Bắc Trung bộ 

2005 

Tạp chí Khí tượng 

Thuỷ văn 

ISSN: 2525 - 2208 

Đồng tác giả 

2 

Xây dựng phương trình 

dự báo mưa trên khu vực 

Bắc Trung Bộ trong các 
tháng mùa đông 

2006 

Tạp chí Khí tượng 

Thuỷ văn 

ISSN: 2525 - 2208 

Đồng tác giả 

3 

Nghiên cứu tác động 

của tham số hóa các quá 

trình bề mặt đối với mô 
hình MM5 trong mô 
phỏng khí hậu khu vực 

2010 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn 

ISSN: 2525 - 2208 

Số 599 

Tác giả 
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4 

Nghiên cứu cơ sở khoa 
học phát triển mạng lưới 

khí tượng nhằm nâng 

cao chất lượng dự báo 
nắng nóng trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu 

2014 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn 

ISSN: 2525 - 2208 

Số 646 

Đồng tác giả 

5 

Nghiên cứu mô phỏng 

nhiệt độ trên khu vực 
Bắc Bộ bằng mô hình 
MM5BATS 

2015 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn 

ISSN: 2525 - 2208 

Số 660 

Tác giả 

6 
Influences of ENSO 
events to heavy rainfall 

in Vietnam 

2016 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi 

trường 

ISSN: 2525 - 2208 

Số 9 

Đồng tác giả 

7 

Nghiên cứu nhiệt độ bề 

mặt đất khu vực thành 
phố Hà Nội từ dữ liệu 
ảnh vệ tinh Landsat 8 

2016 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn 

ISSN: 2525 - 2208 

Số 680 

Đồng tác giả 

8 

Nghiên cứu ảnh hưởng 
của địa hình tới đợt 
mưa lớn từ 09-

13/08/2013 ở Nam Bộ 

và Nam Tây Nguyên 
bằng mô hình WRF  

2017 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi 

trường 

ISSN: 2525 - 2208 

Đồng tác giả 

9 

Nghiên cứu ảnh hưởng 

của ENSO tới hoạt 
động của XTNĐ ở khu 
vực Biển Đông trong 
giai đoạn 2000-2015 

2017 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn 

ISSN: 2525 - 2208 

Đồng tác giả 

10 

The Role of 
Orographic Effects on 
Occurrence of the 

Heavy Rainfall Event 
over Central Vietnam 
in November 1999  

2017 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ 

ISSN: 1859-3097 

Vol.17,No.4B 

Đồng tác giả 

11 

Nghiên cứu sử dụng số 

liệu định vị sét kết hợp 
với ảnh radar để cảnh 
báo đợt mưa lớn từ 01-
06/8/2017 trên khu vực 

Tây Bắc 

2018 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn 

ISSN: 2525-2208 

Số 685 

Đồng tác giả 

12 

Nghiên cứu áp dụng sơ 
đồ ban đầu hóa xoáy 

NC2011 trong mô hình 

WRF để khảo sát khả 
năng dự báo cường độ 
cơn bão Damrey năm 

2018 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn 

ISSN: 2525-2208 

Số 688 

Đồng tác giả 
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2017 

13 

Nghiên cứu tương tác 
giữa không khí lạnh và 

áp thấp nhiệt đới trong 
đợt mưa lớn từ 13 đến 
16/10/2016 trên khu 

vực Trung Bộ Việt 

Nam 

2019 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi 

trường, số 27  

ISSN: 0866-7608 

Đồng tác giả 

14 

Ứng dụng ban đầu hóa 
xoáy mô phỏng và 

nghiên cứu cấu trúc 

bão Mujigae (2015) khi 
gần bờ và đổ bộ 

2020 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn, 

Số tháng 01 

ISSN: 2525-2208 

Đồng tác giả 

15 

Ứng dụng sơ đồ ban 

đầu hóa xoáy động lực 

dự báo cường độ và 

nghiên cứu cấu trúc 

bão Damrey (2017) 

giai đoạn gần bờ và đổ 

bộ  

2020 

Tạp chí khoa học 

Biến đổi khí hậu 

Số 15  

Đồng tác giả 

16 

RADAR 

EXTRAPOLATION 

IN VERY SHORT-

RANGE RAINFALL 

FORECASTING IN 
HO CHI MINH CITY 

2021 

Tạp chí khoa học 

Biến đổi khí hậu 

Số 19 

Đồng tác giả 

17 

Sử dụng phương pháp 
tỷ số tần suất và các 

phương pháp học máy 
để thành lập bản đồ 

nhạy cảm trượt lở. Khu 
vực thử nghiệm: xã 
Phìn Ngan, tỉnh Lào 
Cai 

2022 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi 

trường, 

số 42 

ISSN: 0866-7608 

Đồng tác giả 

18 

Đặc điểm hoạt động  
của bão trên biển đông 
khi có ảnh hưởng của 

gió mùa 

2022 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn, 

Số tháng 11 

ISSN: 2525-2208 

Đồng tác giả 

19 

Ảnh hưởng của yếu tố 

khí tượng đối với năng 

suất một số cây ăn quả 

tỉnh Phú Thọ dựa trên 

tương quan và hồi qui 

2023 

Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn, 

Số tháng 8 

ISSN: 2525-2208 

Đồng tác giả 
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4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

     

     

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo 
khoa học 

Tên hội thảo 
Mức độ tham gia 

 (là tác giả/đồng tác giả) 
Địa điểm 
tổ chức  

     

     

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiện 

Tên chương trình, đề tài 
Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 
trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 

nghiệm thu) 

1/2003-

12/2003 

Thiết kế giản đồ thiên khí 

bằng máy vi tính 

NCKH cấp cơ 

sở 
Chủ nhiêm Đã nghiệm thu 

1/2005-
12/2005 

Tính năng lượng bất ổn 

định và bình lưu nhiệt trên 
giản đồ thiên khí bằng máy 

vi tính 

NCKH cấp cơ 
sở 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

2005-2007 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng 

của gió mùa Á - Úc đến 
thời tiết khí hậu Việt Nam 

Đề tài cấp Bộ Thành viên Đã nghiệm thu 

1/2008-

12/2008 

Nghiên cứu thử nghiệm dự 
báo thời tiết hạn ngắn cho 

khu vực Việt Nam bằng mô 

hình WRF 

NCKH cấp cơ 

sở 
Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

2010-2011 

Nghiên cứu những hình thế 

thời tiết chính ảnh hưởng 

đến Việt Nam, đặc biệt là 

các hiện tượng nguy hiểm 

Đề tài cấp Bộ Thành viên Đã nghiệm thu 

1/2011-
12/2011 

Nghiên cứu tác động của 

tham số hóa các quá trình 
bề mặt trong việc mô 
phỏng khí hậu khu vực 
bằng mô hình MM5 

NCKH cấp cơ 
sở 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 

1/2015-
12/2015 

Nghiên cứu sử dụng mô 
hình MM5BATS để dự báo 
khí hậu hạn mùa cho khu 

vực Bắc Bộ 

NCKH cấp cơ 
sở 

Chủ nhiệm Đã nghiệm thu 
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2016-2018 

Nghiên cứu sự dịch chuyển 
mùa của các hệ thống gió 

mùa và ảnh hưởng của nó 

đến sự biến động thời tiết 
trên khu vực Việt Nam 

Đề tài cấp Bộ Thành viên Đã nghiệm thu 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 
Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 
trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính  

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm  

 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 
(Ký,đóng dấu) 

  

Hà Nội, ngày       tháng     năm 20...... 
NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 

 
Nguyễn Bình PHong 

 

 

 

 
 

 

 


